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	1
	Mở đầu về chăn nuôi
	1.1. Vai trò, triển vọng của chăn nuôi
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	3
	10

	
	
	1.2. Các loại vật nuôi đặc trưng ở nước ta
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5

	
	
	1.3. Phương thức chăn nuôi
	1
	1,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1,5
	5

	2
	Nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng trị bệnh cho vật nuôi
	2.1. Nuôi dưỡng, chăm sóc các vật nuôi
	1
	1,5
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	4,5
	10

	3.


	Thủy sản
	3.1. Giới thiệu về thủy sản
	2
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	3
	10

	
	
	3.2. Nuôi thủy sản
	0
	0
	3
	9
	1
	10,0
	0
	0
	3
	1
	19
	35

	
	
	3.3. Thu hoạch thủy sản
	0
	0
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	
	
	3,0
	5

	
	
	3.4. Bảo vệ môi trường nuôi thủy sản và nguồn lợi thủy sản
	1
	1,5
	1
	3
	0
	0
	1
	5,0
	2
	1
	9,5
	20

	Tổng
	8
	12
	6
	18
	1
	10,0
	1
	5,0
	14
	2
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	100
	100

	Tỉ lệ chung(%)
	70
	30
	100
	100
	100


ĐỀ
 I/ TRẮC  NGHIỆM: (7điểm)

Em hãy khoanh tròn đáp án đúng nhất
Câu 1: Ý nào sau đây KHÔNG phải là vai trò của ngành chăn nuôi?
A. Cung cấp thực phẩm cho con người.
 
B. Cung cấp gỗ cho các ngành sản xuất.
C. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.                                                  

D. Cung cấp sức kéo và phân bón cho nông nghiệp.
Câu 2: Ngành chăn nuôi hiện đại ở Việt Nam:
A. Gắn chip điện tử để quản lí vật nuôi
B. Chăn nuôi trang trại
C. Mô hình chăn nuôi công nghiệp
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 3: Lợn Landrace và lợn Yorkshire khác nhau ở đặc điểm nào?
A. Da

B. Thân

C. Tai 

D. Tỉ lệ nạc             
Câu 4: Những loại vật nuôi nào phù hợp với phương thức chăn nuôi chăn thả:
A. Lợn

B. Trâu, bò 

C. Tằm

D. Thỏ
Câu 5: Việc làm nào sau đây là KHÔNG ĐÚNG khi nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi ?
A. Không cho vật nuôi vận động.

B. Điều trị đúng bệnh và kịp thời.

C. Tiêm phòng và cho uống đầy đủ các loại vắc xin

D. Luôn giữ vệ sinh sạch sẽ ở chuồng nuôi                                 

Câu 6: Phát biểu nào sau đây là SAI về yêu cầu vệ sinh môi trường sống của vật nuôi?
A. Thức ăn và nước uống đảm bảo vệ sinh.

B. Chuồng nuôi có nhiệt độ,độ ẩm, không khí thích hợp
C. Cửa chuồng nuôi hướng Tây, kiểu chuồng nuôi đảm bảo kín gió 
D. Xử lí phân, rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.
Câu 7: Vai trò của ngành thủy sản trong nền kinh tế Việt Nam:
A. Cung cấp thực phẩm                       C. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động
B. Cung cấp nguyên liệu
                 D. Tất cả các ý trên
Câu 8: Có bao nhiêu giống tôm được nuôi nhiều, có giá trị kinh tế cao?
A. 4 giống tôm                                                                 C. 2 giống tôm             
B. 3 giống tôm                                                                 D. 1 giống tôm
Câu 9: Thức ăn tự nhiên của thủy sản là:
A. Thức ăn thô                                                                 C. Thức ăn có sẵn trong ao, hồ
B. Thức ăn viên                                                                D. Cả 3 ý trên
Câu 10: Phải đảm bảo yêu cầu nào khi cho tôm, cá ăn:
A. Có kiến thức nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi                       

B. Đúng giờ, đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng vị trí cho ăn

C. Yêu động vật                     
D. Tất cả các ý trên
Câu 11: Khi tôm, cá bị bệnh có biểu hiện như thế nào?
A. Nổi đầu, trùng nấm da, đốm trắng                              C. Trắng mang                                                                          
B. Đốm đen                                                                      D. Da vàng                                                        
Câu 12: Thu hoạch tôm, cá bằng phương pháp:
A. Phương pháp thu từng phần                                        C. A và B đều đúng                  

B. Phương pháp thu hoạch toàn bộ                                  D. A và B đều sai                         

Câu 13: Câu nào KHÔNG đúng về vai trò của việc bảo vệ môi trường nuôi thủy sản?
A. Làm giảm thành phần giống, tổn thất nguồn lợi thủy sản 
B. Đảm bảo thủy sản sinh trưởng, phát triển tốt
C. Tạo thực phẩm sạch                             
D. Bảo tồn nguồn lợi thủy sản
Câu 14: Ta phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản như thế nào?
A. Sử dụng mặt nước nuôi thủy sản hợp lí
B. Ứng dụng các tiến bộ khoa học trong nuôi thủy sản 

C. Có ý thức bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản                             

D. Tất cả các ý trên
II/TỰ LUẬN: (3 điểm)
Câu 1 (1điểm): Hằng năm, một số địa phương thường tổ chức hoạt động: “Thả cá bản địa, quý hiếm về thiên nhiên”. Em hãy cho biết tác dụng của hoạt động này?
Câu 2 (2điểm): Ở địa phương em đang nuôi loại thủy sản nào và sử dụng thức ăn gì? Từ đó hãy đánh giá ưu và nhược điểm của loại thức ăn sử dụng để nuôi thủy sản?
------------------------------HẾT-------------------------
ĐÁP ÁN
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Trắc Nghiệm

(7,0 điểm)
	1B, 2D, 3C, 4B, 5A, 6C, 7D, 8A, 9C, 10B, 11A, 12C, 13A, 14D
	0,5 đ/1 câu

	Câu 1

(1,0 điểm)
	Thả cá bản địa về thiên nhiên để tái tạo các loài cá bản địa, quý hiếm, các loài cá có giá trị kinh tế cao đang bị khai thác quá mức, nhằm góp phần:
- Bổ sung quần đàn

- Tạo ra sự cân bằng sinh thái

- Đa dạng các giống loài thủy sản trong tự nhiên

- Bảo tồn nguồn lợi thủy sản
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ


	Câu 2

(2,0 điểm)
	Ở địa phương em nuôi tôm, cá…Thức ăn chủ yếu là sinh vật phù du, rau cỏ xanh, cám viên tổng hợp.

 Sinh vật phù du, rau cỏ xanh:

- Ưu điểm: có sẵn trong tự nhiên, không phải tìm kiếm, không tốn chi phí mua
- Nhược điểm: ít chất dinh dưỡng, tôm cá lâu lớn, phải nuôi trong thời gian dài mới có thu hoạch

Cám viên tổng hợp:

- Ưu điểm: cá rất thích ăn, nhanh lớn, thời gian thu hoạch nhanh

- Nhược điểm: tốn chi phí, có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao hơn


	1,0đ
0,25đ

0,25đ
0,25đ

0,25đ


